
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H109 Phòng: H109 Phòng: H2-01 Phòng: H2-01 P: H2-04/ H2-01 P:H2-04/H2-01 Phòng: H303

ĐKGSHTL (4) HTĐHKKTT (4) HTĐHKKTT (4) TKLĐHTL (4) TKLĐHTL (4) HTĐHKKCB (4) HTĐHKKCB (4) ĐKGSHTL (4)

Thầy Trung_Ca2 Thầy Hưng_Ca1 Thầy Hưng_Ca2 Thầy Đ.Hùng_Ca1 Thầy Đ.Hùng_Ca2 Cô Hằng_ Ca1 Cô Hằng_ Ca2 Thầy Trung_Ca1

TKLĐHTL (4) TKLĐHTL (4)

Thầy Đ.Hùng_Ca2 Thầy Đ.Hùng_Ca1

Phòng: H303 Phòng: H109 Phòng: H109 Phòng: H2-01 Phòng: H2-01 P:H109/ H401 P:H109/H401 Phòng: H303

ĐKGSHTL (4) HTĐHKKTT (4) HTĐHKKTT (4) TKLĐHTL (4) TKLĐHTL (4) HTĐHKKTT (4) HTĐHKKTT (4) ĐKGSHTL (4)

Thầy Trung_Ca2 Thầy Hưng_Ca1 Thầy Hưng_Ca 2 Thầy Đ.Hùng_Ca1 Thầy Đ.Hùng_Ca2 Thầy Hưng_Ca1 Thầy Hưng_Ca 2 Thầy Trung_Ca1

SCMĐH (4) SCMĐH (4)

Thầy Q. Chính_Ca2 Thầy Q.Chính_Ca1

Phòng: H2-02 Phòng: H2-02 Phòng: H2-01 Phòng: H2-01 Phòng: H2-04 Phòng: H2-04 Phòng: H2-02 Phòng: H2-02 Phòng: H2-01 Phòng: H2-01

CĐML&ĐHKK(4) CĐML&ĐHKK (4) ĐH Ô TÔ (4) ĐH Ô TÔ (4) TKLĐHTL (4) TKLĐHTL (4) HTĐHKKTT (4) HTĐHKKTT (4) ĐH Ô TÔ (4) ĐH Ô TÔ (4)

Cô Hoa -Ca1 Cô Hoa -Ca2 Th.Đ.Hùng_Ca1 Th.Đ.Hùng_Ca2 Cô Hằng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Thầy Đức_Ca1 Thầy Đức_Ca 2 Th.Đ.Hùng_Ca1 Th.Đ.Hùng_Ca2

Phòng: H304 Phòng:H401/H303 Phòng: H401 Phòng: H2-04 Phòng: H2-04 Phòng: H2-02 Phòng: H2-02 Phòng: H2-01 Phòng: H2-01

ĐKGSHTL  (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4) TKLĐHTL (4) TKLĐHTL (4) HTĐHKKTT (4) HTĐHKKTT (4) ĐH Ô TÔ (4) ĐH Ô TÔ (4)

Thầy Long_ Ca1 Thầy Q. Chính_Ca1 Thầy Q.Chính_Ca2 Cô Hằng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Thầy Đức_Ca 1 Thầy Đức_Ca 2 Th.Đ.Hùng_Ca1 Th.Đ.Hùng_Ca2

ĐKGSHTL  (4)

Thầy Long_ Ca2

Phòng: H2-04 Phòng: H2-04 Phòng: H204 Phòng: H204 Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng: H2-03 Phòng: H2-03 Phòng: H2-03 Phòng: H2-03

HTĐHKKTT (4) HTĐHKKTT (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4) ĐKGSHTL (4) ĐKGSHTL (4) TKLĐHTL (4) TKLĐHTL (4) ĐH Ô TÔ (4) ĐH Ô TÔ (4)

Cô Hằng_Ca 1 Cô Hằng_Ca 2 T.V.Huy_ Ca1 T.V.Huy_ Ca 2 T. Hoàng _ Ca1 T. Hoàng _ Ca2 Cô Hoa _ Ca1 Cô Hoa _ Ca2 Thầy Tú _ Ca1 Thầy Tú _ Ca2

                          LỚP 47 KTML2                      Từ tuần 3 (15/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)                  

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CĐ, TC K47 (Điều chỉnh)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

                          LỚP 47 KTML1                       Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 2 (13/08/2022)              

                                LỚP 47 KTML3                   Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)                          

                          LỚP 47 KTML1                       Từ tuần 3 (15/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)              

                          LỚP 47 KTML2                       Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 2 (13/08/2022)                



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-001 Phòng: H2-003 Phòng: H2-002 Phòng: H304 Phòng: H109

CĐML&ĐHKK(4) HTĐHKKTT (4) TKLĐHTL (4) ĐKGSHTL (4) ĐH Ô TÔ (4)

Thầy Đ. Hùng Thầy Tú Cô Hoa Cô Ngọc Thầy Hưng

Phòng: H405 Phòng: H405 Phòng: K-02

VTKCK    (4) GCTMPCNC (4)

KTCad/ Cam/CNC 

(4)

Thầy Tòng Thầy Tòng Thầy Tân

(Hết môn từ 22/8)

Phòng: H401 Phòng: H301 Phòng: H201 Phòng: H501 Phòng:  H304

SCMTA   (4) TBĐ      (4) SCĐTDĐ    (4) ĐCB       (4) ĐKĐKN    (4)

Thầy N.Thanh Thầy Hiệu Cô Nhật Cô Đào Hà Thầy Hoàng

Phòng: H502 Phòng: H304 Phòng:  H303 Phòng :    H501 Phòng: H402 Phòng: H401

TBĐ DD   (4) ĐKLTPLC  (4) ĐKĐKN   (4) TBĐ       (4) SCĐTDĐ    (4) SCMTA   (4)

Cô Oanh Thầy Hoàng Thầy Trung Cô Đào Hà Cô Nhung Thầy N. Thanh

(Vào TĐ từ 22/8) (Hết môn từ 15/8)

Phòng:  H201 Phòng:  H502 Phòng:  H401 Phòng: H302 Phòng:  H204 Phòng:  H304

TK&CTRB  (4) ĐCB      (4) SCMN (4) LĐTBTM (4) SCTBĐTCN  (4) ĐKĐKN    (4)

Cô Nhật Cô Oanh Thầy N. Thanh Thầy Thiện ThầyVăn Huy Thầy Hoàng

Phòng:  H301 Phòng:  H201 Phòng:  H502 Phòng:  H405 Phòng: K02 Phòng:   H401 Phòng: H302 Phòng :    H303 Phòng: K-02

KTLĐĐ   (4) TK&CTRB  (4) ĐCB      (4) VCĐT       (4) GCCK  (4) SCMN    (4) LĐTBTM (4) TĐĐ      (4)

KT Cad/ 

Cam/CNC (4)

Thầy Cương Cô Nhật Cô Oanh Thầy Việt Thầy Tòng Thầy N. Thanh Thầy Thiện Thầy Trung Thầy Tân

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

      LỚP 47 KTCK                           Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)            

     LỚP 47 KTML4                             Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

LỚP 47 ĐĐT1                    Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

LỚP 47 ĐĐT2                          Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

Thứ 2

     LỚP 47 ĐTCN                             Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)    

LỚP 47 CĐT                           Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng:  H202 Phòng:   H201 Phòng:   H202 Phòng:   H202 Phòng:   H401

MTHS    (4) LĐTBTM    (4) SCĐTDĐ    (4) KTCM     (4) SCMTA   (4)

Cô Lan Cô Nhật Cô Lan Cô Nguyệt Thầy N. Thanh

Phòng:  H303 Phòng:  H401 Phòng:  H304 Phòng: H301 Phòng:  H302 Phòng:  H301 Phòng:  H304

ĐKLTPLC (4) TBĐTDD   (4) ĐKĐKN   (4) TBĐDD     (4) VĐK     (4) KTLĐĐ    (4) ĐKĐKN   (4)

Cô Ngọc Thầy Q.Chính Thầy Hoàng Thầy Cương Thầy Thiện Thầy Cương Thầy Hoàng

(Vào TĐ từ 22/8) (Vào TĐ từ 22/8) (Hết môn từ 22/8)

Phòng:  K02 Phòng:  H303 Phòng: H302 Phòng:  H303 Phòng: H303 Phòng:  H303 Phòng:  H303

GCCK   (4) ĐKTĐ   (4) ĐKTCTSRBCN (4) TĐDEKN   (4) TKGD ĐK   (4) ĐKTĐTĐĐ  (4) TĐDEKN  (4)

Thầy Hòa Thầy Trung Thầy Hiệu Thầy Trung Cô Ngọc Thầy Trung Thầy Trung

(Hết môn từ 15/8) (Hết môn từ 15/8) (Vào TĐ từ 15/8) (Vào TĐ từ 15/8)

Phòng:  H406 Phòng:  H405 Phòng:  H406 Phòng:  H406 Phòng: H406 Phòng:  H404 Phòng: H406

HQTCSDL (4) LTHĐT  (4) XLA    (4) TK Web  (4) KTDP QTMCB   (4) LT Web   (4)

Thầy H. Thanh Thầy Sinh Cô P.Hạnh Cô Hồng Thầy H. Thanh Thầy Tiến Thầy H. Thanh

Phòng:  H405 Phòng:  H405 Phòng:  H405

KTQCMR& 

chụp ảnh      (4)

KTQCMR& chụp 

ảnh     (4)

KTQCMR& 

chụp ảnh     (4)

Thầy Cường Thầy Cường Thầy Cường

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 47 ĐTTT                        Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

   LỚP 47 ĐCN                            Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)    

 LỚP 47 TĐH                      Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

  LỚP 47ĐH2                      Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

 LỚP 47CNTT                        Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng:  H304 Phòng: H304 Phòng: H501 Phòng: H502

ĐKLTPLCCN (4) ĐLCB(4) TKLĐTĐ  (4) KTLĐĐ   (4)

Thầy Long Thầy Hoàng Thầy Hiệu Cô Oanh

Phòng: H501 Phòng: H204 Phòng: H401

ĐCB    (4) SCTVLCD Led (4) TBĐTDD  (4)

Cô Đào Hà Thầy V.Huy Thầy N. Thanh

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

(Đã ký)

      LỚP 47ĐC2                         Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)                    

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

   LỚP 47 ĐT2                          Từ tuần 1 (01/08/2022) đến hết tuần 4 (27/08/2022)   

Nguyễn Đăng Lăng Nguyễn Hồng Hạnh

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày 26  tháng 07  năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)





17


